
 

 

 

 

PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA UBND TỈNH, SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐỒNG THÁP (CẤP TỈNH) 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND-HC ngày       tháng 5 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

 

A. VĂN HÓA 

A7. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TT 

Mã số hồ 

sơ TTHC 

(nếu có) 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện1 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Tên VBQPPL quy định nội dung 

TTHC 

Cách thức thực hiện 

Số trang 
Nộp hồ sơ Trả hồ sơ 

1 1.000871 Thủ tục 

xét tặng 

“Giải 

thưởng 

Hồ Chí 

Minh” 

về văn 

học, 

nghệ 

thuật 

- Thời gian tổ 

chức hoạt 

động xét tặng 

“Giải thưởng 

Hồ Chí Minh” 

về văn học, 

nghệ thuật tại 

Hội đồng cấp 

cơ sở không 

quá 80 ngày ; 

- Thời gian tổ 

chức hoạt 

động xét tặng 

“Giải thưởng 

Hồ Chí Minh” 

về văn học, 

nghệ thuật tại 

Hội đồng 

nt Không - Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

15/6/2022; 

- Nghị định số 36/2024/NĐ-CP 

ngày 04/4/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc thông qua 

DVC trực tuyến 

toàn trình 

 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc thông qua 

DVC trực tuyến toàn 

trình 

 

 

 
1 Ghi rõ tên cơ quan thực hiện, cơ quan có liên quan (nếu có), địa điểm thực hiện thủ tục hành chính. 



2 

 

 

chuyên ngành 

cấp Nhà nước 

không quá 

115 ngày; 

- Thời gian tổ 

chức hoạt 

động xét tặng 

“Giải thưởng 

Hồ Chí Minh” 

về văn học, 

nghệ thuật tại 

Hội đồng cấp 

Nhà nước 

không quá 

110 ngày. 

2 1.000564 Thủ tục 

xét tặng 

“Giải 

thưởng 

Nhà 

nước” 

về văn 

học, 

nghệ 

thuật 

- Thời gian tổ 

chức hoạt 

động xét tặng 

“Giải thưởng 

Nhà nước” về 

văn học, nghệ 

thuật tại Hội 

đồng cấp cơ 

sở không quá 

80 ngày; 

- Thời gian tổ 

chức hoạt 

động xét tặng 

“Giải thưởng 

Nhà nước” về 

văn học, nghệ 

thuật tại Hội 

đồng chuyên 

ngành cấp 

Nhà nước 

nt Không - Luật Thi đua, khen thưởng ngày 

15/6/2022; 

- Nghị định số 36/2024/NĐ-CP 

ngày 04/4/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật. 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc thông qua 

DVC trực tuyến 

toàn trình 

 

- Trực tiếp; 

- Hoặc qua BCCI;  

- Hoặc thông qua 

DVC trực tuyến toàn 

trình 
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không quá 

115 ngày; 

- Thời gian tổ 

chức hoạt 

động xét tặng 

“Giải thưởng 

Nhà nước” về 

văn học, nghệ 

thuật tại Hội 

đồng cấp Nhà 

nước không 

quá 110 ngày. 
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